
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Trần Minh Quang 12/07/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51130880 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

2 F-2 Hoàng Văn Hùng 10/04/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90900727 Thanh Hóa Khám sức khỏe

3 F-3 Trịnh Văn Đông 20/05/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50780292 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 F-4 Chu Văn Dương 12/12/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50801761 Nghệ An Không khám sức khỏe

5 F-5 Nguyễn Văn Hoàng 04/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130601 Nghệ An Khám sức khỏe

6 F-6 Hoàng Văn Bình 06/05/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90201164 Nghệ An Khám sức khỏe

7 F-7 Lê Văn Giáp 23/07/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130436 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 F-8 Hoàng Siêu 08/04/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131267 Quảng Bình Không khám sức khỏe

9 F-9 Phạm Gia Nam 10/02/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90900614 Thanh Hóa Khám sức khỏe

10 F-10 Trần Quang Quốc 20/08/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
90903873 Quảng Trị Khám sức khỏe

11 F-11 Mai Văn Tuấn 14/04/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90901333 Nghệ An Khám sức khỏe

12 F-12 Nguyễn Văn Việt 11/09/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51132546 Thanh Hóa Khám sức khỏe

13 F-13 Lê Thạc Lợi 01/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130548 Nghệ An Không khám sức khỏe

14 F-14 Nguyễn Văn Hà 08/11/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51131373 Quảng Trị Không khám sức khỏe

15 F-15 Hoàng Ngọc Linh 10/06/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51131239 Quảng Bình Khám sức khỏe

16 F-16 Phạm Tuyễn 20/06/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51131181 Quảng Bình Khám sức khỏe

17 F-17 Nguyễn Quang Phi 19/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51131379 Quảng Trị Khám sức khỏe

18 F-18 Nguyễn Tăng Hải 08/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130931 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

19 F-19 Hồ Đình Vinh 14/08/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130673 Nghệ An Không khám sức khỏe

20 F-20 Nguyễn Văn Dung 27/11/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90902059 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

21 F-21 Nguyễn Văn Viết 24/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90901238 Nghệ An Khám sức khỏe

22 F-22 Tiêu Minh Dậu 29/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131691 Quảng Ngãi Khám sức khỏe
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23 F-23 Trương Đức Phú 20/03/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131503 TT Huế Không khám sức khỏe

24 F-24 Trương Văn Phúc 24/06/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130675 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 F-25 Nguyễn Hữu Tiến 17/03/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202817 Quảng Trị Khám sức khỏe

26 F-26 Nguyễn Ngọc Thái 26/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50781268 Nghệ An Khám sức khỏe

27 F-27 Ngô Văn Hiếu 16/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131218 Quảng Bình Không khám sức khỏe

28 F-28 Phạm Hồng Sơn 09/09/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131684 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

29 F-29 Phan Hoàng Việt 04/12/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90902045 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

30 F-30 Nguyễn Văn Khánh 19/06/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51130698 Nghệ An Không khám sức khỏe

31 F-31 Nguyễn Tuấn Quang 20/12/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90202054 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

32 F-32 Nguyễn Văn Hải 08/11/1981 Nam
Ngư 

nghiệp
50804536 Quảng Trị Không khám sức khỏe

33 F-33 Lê Văn Vinh 18/02/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51131096 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

34 F-34 Hoàng Văn Tuấn 14/06/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51131201 Quảng Bình Không khám sức khỏe

35 F-35 Lê Bá Nhật 08/02/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51130518 Nghệ An Không khám sức khỏe

36 F-36 Lê Đức Quang 08/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90200731 Thanh Hóa Khám sức khỏe

37 F-37 Nguyễn Hữu Thắng 17/03/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50803898 Quảng Bình Khám sức khỏe

38 F-38 Trần Anh Việt Cường 02/05/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90903259 Quảng Bình Khám sức khỏe

39 F-39 Bùi Văn Minh 14/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90900621 Thanh Hóa Khám sức khỏe

40 F-40 Mai Văn Bắc 02/11/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90903242 Quảng Bình Khám sức khỏe

41 F-41 Nguyễn Sỹ Hải Cơ 11/07/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51132530 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 F-42 Hoàng Văn Vinh 17/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130919 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

43 F-43 Nguyễn Văn Luân 13/07/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51131209 Quảng Bình Khám sức khỏe

44 F-44 Lê Văn Sang 20/06/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131319 Quảng Trị Khám sức khỏe

45 F-45 Nguyễn Thanh Nam 09/09/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131111 Quảng Bình Khám sức khỏe

46 F-46 Tạ Quang Thái 06/02/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130585 Nghệ An Khám sức khỏe



47 F-47 Trần Ngọc Thành 27/06/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131242 Quảng Bình Khám sức khỏe

48 F-48 Trương Văn Ngân 10/10/1983 Nam
Ngư 

nghiệp
50783012 Quảng Trị Khám sức khỏe

49 F-49 Nguyễn Văn Thọ 20/06/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51131352 Quảng Trị Không khám sức khỏe

50 F-50 Nguyễn Duy Khánh 28/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51131725 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

51 F-51 Hoàng Văn Dũng 10/02/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50781625 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

52 F-52 Nguyễn Hoàng Chung 15/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90201231 Nghệ An Không khám sức khỏe

53 F-53 Trần Văn Hùng 08/10/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90902233 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

54 F-54 Trần Hải Thành 15/01/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50803890 Quảng Bình Khám sức khỏe

55 F-55 Bùi Văn Lộc 12/11/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90901258 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 F-56 Trần Văn Ước 06/01/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130612 Nghệ An Không khám sức khỏe

57 F-57 Nguyễn Anh Tuấn 22/08/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90904576 Phú Yên Khám sức khỏe

58 F-58 Nguyễn Tiến Dũng 03/05/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90902083 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

59 F-59 Lê Xuân Lâm 11/05/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90901270 Nghệ An Khám sức khỏe

60 F-60 Trần Văn Tâm 29/05/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
90901257 Nghệ An Khám sức khỏe


